UBND QUAN LONG BIEN
TRUONG THCS NGUYEN BINH KHIEM

NOI DUNG ON TAP KIEM TRA GIUA HQC KI II
MON: NGU VAN 7
NAM HOC: 2024- 2025
A. NOI DUNG ON TAP:
PHAN 1. VAN BAN:

TT Thé loai

1. Truyén ngu ngdn

2. Tuc ngir

2. Cu thé: Hoc sinh can nam vitng;

- Céc khai niém vé thé loai va yéu tb lién quan dén thé loai: Truyén ngyu ngdn
(khai niém, dé tai, tinh hudng, cdt truyén, nhan vat, cha dé); tuc ngit (khai niém,
dic diém vé s6 luong cdu, chit, van; kinh nghi¢m)

- Van dung nhiing kién thtrc d3 hoc ¢ tung thé loai dé 1am bai.

PHAN I1. TIENG VIET: On tap cac kién thirc tiéng Viét trong Bai 6, 7 va cac
dang bai tip li€n quan:
TT Tén bai
So sanh
Nhén hda
Diép tur
An du

Hoan du
Noi gidm noi tranh

NOi qua

8. Thanh ngir
PHAN I11. TAP LAM VAN
Viét bai vin nghi luén vé mot van dé trong doi song (trinh bay ¥ kién tan thanh)
B. HINH THUC VA THOI GIAN KIEM TRA:

- Hinh thuc kiém tra: Tréc nghiém 20%, tu luan 80%
- Thoi gian lam bai: 90 phut
C. PE THAM KHAO
pé1
PHAN I: PQC HIEU (6 diém)
RUA VA THO

O mot khu rung ng, cd6 mdt chu tho 1ic nao cling chi thich khoac lac ve tai
chay nhanh nhu gié cua minh. Gap ai chu ta cling phai khoe khoang:

- Té chay rat nhanh. T& 1a nhanh nhét day!

M¢ét moi khi ngay nao cling phai nghe nhiing 101 khoe khoang cua tho va
ché nhao minh cham chap, Rua dua ra 101 thach thure tho chay thi v6i minh. Tat
ca cac loai dong vét trong rimg déu rat ngac nhién khi nghe tin ndy va ching tap
trung rat dong dé xem rua va tho chay thi.
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Hai ban tho va rua dimg & vach xuat phat san sang cho cudc dua. Tat ca
dong vat trong rimg dong thanh ho to “1... 2... 3... bt dau!”. Tho chay vut di
rat nhanh, loang mot cai quay lai da khong thiy bong dang rua dau. Thé cudi
khay va quyét dinh dimg lai dé nghi ngoi. N6 quay lai nhin con rua va mia mai:

- Bung la cham nhu rua, lam sao ma thang noi tho ta chir!

Néi doan thd vuon minh rdi ndm dai ra dudng dé ngu.

- Con lau n6 méi dudi kip minh, ctr ngli mot gidc cho suéng da - Tho ta
tham nghi.

Trong luc do, rua van miét mai chay, chay, chay mai khong bao gio dung.
Cho dén lic rua vuot qua chd tho dang nam ngu va gan cham t6i vach két thuc.

Pong vat trong rimg ho hét c¢b vii rat 16n cho rua, tho giat minh tinh gic.
N6 lai con vuon ngudi va ngap mot cach luoi biéng rdi méi bt dau chay tro lai
nhung d3 qua mudn. Rua di can dich trude va chién thing cudc dua bing tinh
than chiam chi va nghiém tic cia minh. Tho vo cung xau ho va 1ui tit vao trong
rimg su chang con mit mili ndo dé gip moi nguoi.

Tra 10i tir cAu 1 dén ciu 8 bing cach ghi lai chir cai dirng dau dap an
diing ra gidy kiém tra:
Cau 1. Xac dinh phwong thirc biéu dat chinh ciia truyén ngu ngén “Rua va
Thé”?

A. Tu su B. Miéu ta C. Biéu cam. D. Nghi luan
Cau 2. Nhéan vat chinh trong truyén ngu ngon “Rua va Thé”?

A. Rua B. Rua va Tho C.Tho D. Bong vit trong
rung

Cau 3. Vi sao c6 cudc chay thi giira Rua va Thé?

A. Rua thich chay thi v&1 Tho

B. Tho thach Rua chay thi

C. Tho ché Rua cham chap khién Rua quyét tam chay thi.

D. Rua mudn thach Thé chay thi véi minh.
Cau 4. Cong dung diu cham lieng trong cau: Tt cd djng vit trong rirng
dong thanh hé to “1... 2... 3... bit diu!”?

A. Thé hién chd 16i néi bo do hay ngap ngimg, ngat quang

B. Lam gian nhip di¢u cau van, chuan bi cho sy xuét hién ctia mot tir ngir
biéu thi ndi dung bat ngd hay hai hudc, cham biém

C. M6 phong am thanh kéo dai, ngat quing

D. Tat ca déu dang.
Céu 5. Pé thé hién nhirng hanh dong sai 1Am ciia mt nhin vét nao do, tac
gia truyén ngu ngon thwong dit nhin vat ay treéc mot tinh hudng c6 nhiéu
nguy co pham sai 1am. Tinh hudng d6 trong vin ban “Rua va Thé” 1a gi?

A. G@p ai chu ta cling phai khoe khoang.

B. Rua dua ra 101 thach thtrc thé chay thi vo1 minh.

C. Con lau ndé méi dudi kip minh, ctr ngli mot gidc cho suéng da - Tho ta
thAm nghi.

D. Hai ban tho va ria dting ¢ vach xuat phat sin sang cho cudc dua.
Cau 6. Hanh ddng ciia Thé trong tic pham thé hién tinh cach gi?

A. tu cao, tu dai, ngao nghé B. chu quan, bao thu, phién dién



C. tu cao, tu dai, chu quan D. khong lang nghe ¥ kién ctia ngudi khac
Cau 7: Tir “lwoi biéng” ddng nghia véi tir nao?

A. Cham chi B. ludi nhic C. Siéng nang D. Cén cu
Cau 8: Nhan xét nao sau diy dang voi truyén “Rua va Thé™?

A. Giai thich nguyén nhan cta su chu quan, kiéu ngao.

B. Ca ngoi tinh cam cong déng bén chit, su cham chi, nd luc.

C. Bai hoc vé cach nhin sy viéc, cach Gmg xtr ctia con ngudi.

D. Giai thich nguyén nhan su cham chi va ty tin cta rua.
* Tra 101 cAu 9,10,11 ra gidy kiém tra
Cau 9. Vian ban “Rua va Tho” mudn khuyén nhi chung ta diéu gi? (2 diém)
Céau 10. Em hay tim cau tuc ngit ¢6 ndi dung tuong tu vdi ndi dung bai hoc cua
cau chuyén “Rua va Tho”. Hay néu viéc st dung nghé thuat trong cau tuc ngir
ay va néu tac dung. (2 diém)
Cau 10. “Rua va Tho” 1a mot cau chuyén ngu ngén em hay ké tén mot cau
chuyén ngu ngén khac ma em biét (0.5 diém)
PHAN II. VIET “ dlem)

Str dung d6 dung bang nhua c6 tién ich nhung ciing c¢6 nhiéu tac hai. Hay
viét mot bai vin 400 chit néu ¥ kién cta em vé van dé nay.
pé 2:

PHAN I: PQC HIEU (6 diém)
CAU CHUYEN BO bUA

Ngay xuwa, 0 mot gia dinh kia, co hai anh em. Luc nho, anh em rat hoa
thudn. Khi I6m 1én, anh c6 vo, em cé chong, tuy moi ngwoi mét nha nhieng van
hay va cham.

Thdy cdc con khéng yéu thwong nhau, nguoi cha rdt buon phién. Mot
hom, ong dat mot bo diia va mot tii tién trén ban, roi goi cdc con, cd trai, gdi,
dau, ré lai va bao:

- Ai bé gay dwoc bo dila nay thi cha thuong tui tién

Bén ngueoi con lan lwot bé bé diia. Ai ciing co hét sirc ma khong sao bé
gdy dwoc. Nguoi cha bén céi bé dila ra, réi thong tha bé gdy tirng chiéc mét
cach dé dang.

Thdy vdy, bon nguoi con ciing noi:

- Thira cha, ldy tirng chiéc ma bé thi c6 khé gi!

Nguoi cha lién bdo:

- Ping. Nhu thé la cdc con déu thdy rang chia 1é ra thi yéu, hop lai thi
manh. Viy cdc con phdi biét yéu thwong, dim boc lan nhau. Cé doan két thi méi
co surc manh.

Tra 10i tir cAu 1 dén ciu 8 bing cach ghi lai chir cai dirng dau dap an
ding ra gidy kiém tra:

Cau 1. Xac dinh phwong thirc biéu dat chinh truyén ngu ngén “Cau chuyén
b6 diia”?

A. Tu sy B. Miéu ta C. Biéu cam. D. Nghj luan
Céau 2. Nhan vat chinh truyén ngu ngon “Cau chuyén bo6 diaa”?
A. Nguoi cha B. Nguoi anh

C. Nguoi em D. Hai anh em



Cau 3. Thay anh em khéng yéu thwong nhau, ngudi cha c6 thai do ra sao?

A. Khoc thuong B. Tuc gian C. Tho o D. Budn phién
Céu 4. Tai sao bon ngudi con khong ai bé giy dwec bo diia?

A. Ho chua dung hét stic dé bé B. Khong ai mudn bé ca

C. CAm ca bo diia ma bé D. B6 dta dugc lam béng kim loai
Cau 5. Ngudi cha da lam gi dé rin day cic con?

A. Cho thtra hudng cé gia tai B. Lay vi du vé bo dila

C. Trach phat D. Giang giai dao ly cua cha o6ng

Cau 6. Dau gach ngang dwoc sir dung trong ciu chuyén trén l1a gi?
A. Danh dau bt dau 16i néi cua nhan vat
B. Panh dau phan cha thich
C. Panh dau céc y trong mot doan liét ké
D. Néi cac tir ngit ndm trong mat lién danh
Cau 7. Tir “dodn kér”’ trai nghia véi tir nao?
A. Dbum boc B. Chia r€ C. Yéu thuong D. Giup 4o
Céau 8. Nhan xét nao sau day dung voi “Cdu chuyén bo diia”?
A. Cangoi tinh cam cong dong bén chit.
B. Ca ngoi tinh cam anh, em doan két, thuong yéu nhau.
C. Giai thich cac budce bé diia.
D. Giai thich cac hi¢n tuong thién nhién.
* Tra 101 cAu 9,10,11 ra gidy kiém tra
Cau 9. Vin ban “Cau chuyén b diia” mudn khuyén nhu ching ta diéu gi? (2
diém)
Céau 10. Em hay tim cau tuc ngt ¢6 ndi dung tuong tu vdi ndi dung bai hoc cua
cau chuyén “Cau chuyén bo diia”. Hay chi ra bién phap tu tir duoc st dung trong
ciu tuc ngit 4y va néu tac dung. (2 diém)
Cau 11. “Cau chuyén b6 diia” 1a mot cau chuyén ngu ngén em hiy ké tén mot
cau chuyén ngu ngon khac ma em biét (0.5 diém)
PHAN II. VIET (4 diém)

Céc cy ta ngay xua co cau: “Gan muc thi den, gan dén thi rang” nhung
sau khi phan tich, c6 y kién cho rang: “Gan muc chua chic da den, gan dén chua
chic d3 rang.” Em hay viét bai van 400 chit néu suy nghi ciia minh vé ¥ kién
trén.

BAN GIAM HIEU TO TRUONG GIAO VIEN

Kiéu Thi Hai Nguyén Thi Tham Nguyén Thanh Mai



	Đề 1
	Hai bạn thỏ và rùa đứng ở vạch xuất phát sẵn sàng cho cuộc đua. Tất cả động vật trong rừng đồng thanh hô to “1… 2… 3… bắt đầu!”. Thỏ chạy vụt đi rất nhanh, loáng một cái quay lại đã không thấy bóng dáng rùa đâu. Thỏ cười khẩy và quyết định dừng lại để...
	- Đúng là chậm như rùa, làm sao mà thắng nổi thỏ ta chứ!
	Nói đoạn thỏ vươn mình rồi nằm dài ra đường để ngủ.
	- Còn lâu nó mới đuổi kịp mình, cứ ngủ một giấc cho sướng đã - Thỏ ta thầm nghĩ.
	Trong lúc đó, rùa vẫn miệt mài chạy, chạy, chạy mãi không bao giờ dừng. Cho đến lúc rùa vượt qua chỗ thỏ đang nằm ngủ và gần chạm tới vạch kết thúc.
	Động vật trong rừng hò hét cổ vũ rất lớn cho rùa, thỏ giật mình tỉnh giấc. Nó lại còn vươn người và ngáp một cách lười biếng rồi mới bắt đầu chạy trở lại nhưng đã quá muộn. Rùa đã cán đích trước và chiến thắng cuộc đua bằng tinh thần chăm chỉ và nghi...
	Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của truyện ngụ ngôn “Rùa và Thỏ”?
	Đề 2:
	Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính truyện ngụ ngôn “Câu chuyện bó đũa”?

